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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

Số:       /TTr-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày        tháng      năm 2026





TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
trên địa bàn tỉnh Hưng YênDỰ THẢO

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.
[bookmark: tvpllink_byajecjrvj]Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 87/2025/QH15;
Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15; 
Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025;
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 1666/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 115/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi;
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính Phủ Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; trong đó, tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11 quy định “Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: (a) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức hỗ trợ của từng chính sách trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; (b) Căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, xây dựng trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khác ngoài các chính sách đã quy định tại Nghị định này”.
Căn cứ Kế hoạch hành động số 33/KH-UBND ngày 11/12/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
2. Cơ sở thực tiễn
- Sau sáp nhập tỉnh Hưng Yên (cũ) với tỉnh Thái Bình (cũ) thành tỉnh Hưng Yên mới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; chính sách thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang tồn tại thực hiện đồng thời theo 2 quy định của tỉnh Hưng Yên (cũ) và tỉnh Thái Bình (cũ), dẫn đến việc tổ chức thực hiện không được đồng bộ, không thống thống nhất và chưa bảo đảm đồng bộ quyền lợi của các tổ chức, đơn vị cung ứng và các hộ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên toàn tỉnh, cụ thể: 
+ Phía Bắc sông Luộc (tỉnh Hưng Yên cũ): Thực hiện đồng thời quy định của các Nghị định Chính phủ: Số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/06/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh Hưng Yên về miễn thủy lợi phí nông nghiệp (còn hiệu lực); trong đó, quy định thực hiện miễn 100% thuỷ lợi phí theo mức thu thực tế của từng hộ nông dân sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng năm trong hạn mức
+ Phía Nam Sông Luộc (tỉnh Thái Bình cũ): Thực hiện quy định của các Nghị định Chính phủ: Số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/06/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
- Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh Hưng Yên cũ, đến nay cơ bản không còn phù hợp với các quy định hiện hành của Luật Giá số 16/2023/QH15, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; nội dung Nghị quyết chưa cụ thể các khoản mục hỗ trợ và chưa gắn trách nhiệm của các hộ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trong việc bảo vệ, tu sửa công trình thủy lợi.
- Chính sách hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với phần từ sau cống đầu kênh (nay là vị trí giao nhận sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi) đến khu canh tác (kênh mặt ruộng) hiện đang thực hiện chưa thống nhất trên toàn tỉnh dẫn đến chưa tạo được sự công bằng hưởng lợi của các chủ thể liên quan; cụ thể: Phía bắc sông Luộc của tỉnh (Hưng Yên cũ) thực hiện hỗ trợ toàn bộ chi phí dẫn nước và hỗ trợ nạo vét kênh mương có khối lượng thực hiện lớn, riêng phần nạo vét kênh mương tiểu thủy lợi (kênh mặt ruộng) do địa phương và hộ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tổ chức thực hiện; phía nam sông Luộc (Thái Bình cũ) các khoản chi phí dẫn nước và nạo vét, duy tu kênh mương đến mặt ruộng do các hộ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đóng góp.
- Kinh phí hỗ trợ theo nội dung Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh Hưng Yên cũ, chưa được Tỉnh bố trí hỗ trợ 100%; các khoản chi phí như: Chi phí nhân công thực hiện nhiệm vụ dẫn nước, điều tiết nước đến khu đất canh tác, hiện Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên đang phải chia sẻ, trích từ nguồn thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (theo quy định phần thu này được tính từ công trình đầu mối đến điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, không tính cho phần chi phí từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đến khu đất canh tác) đã gây khó khăn rất lớn đến kinh phí hoạt động của đơn vị.   
Do đó, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 90/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh Hưng Yên (cũ) là cần thiết nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc bố trí dự toán ngân sách hàng năm, thực hiện đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo đúng quy định của Luật Giá số 16/2023/QH15 và Luật Ngân sách nhà nước.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết: Thống nhất chính sách hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần giảm chi phí sản xuất nông nghiệp, khuyến khích người dân phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
2. Quan điểm xây dựng Dự thảo:
- Đảm bảo tính thống nhất, công bằng giữa các khu vực sau sáp nhập;
- Tuân thủ đúng quy định của Luật Thủy lợi, Luật Giá và khả năng cân đối ngân sách tỉnh;
- Kết hợp giữa hỗ trợ của Nhà nước và trách nhiệm của người dân trong quản lý thủy lợi nội đồng.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
- Ngày …, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành nội dung Dự thảo và ban hành văn bản số…/SNNMT-CCTL về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
- Ngày …../…/2026, Sở Tư pháp đã ban hành Báo cáo số ……/BC-STP về việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bổ sung vào dự thảo cuối cùng để báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh theo quy định.
- Ngày …./…../2026, UBND tỉnh đã có Tờ trình số ……/TTr-UBND về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
- Ngày …./…./2026, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết và đã đề nghị điều chỉnh một số nội dung liên quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo nghị quyết và trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND thành phố theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định về hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
1.2. Đối tượng áp dụng: 
- Doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân được giao quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi làm dịch vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
- Cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết: Gồm 4 Điều
3. Nội dung cơ bản:
- Bãi bỏ Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh Hưng Yên (cũ);
a) Hỗ trợ kinh phí đặt hàng (tính từ công trình đầu mối đến vị trí giao nhận sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi): Hỗ trợ 100% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho các đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 115/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ.
b) Hỗ trợ chi phí từ điểm sau vị trí giao nhận sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đến khu đất canh tác: Để bảo đảm các quy định; đồng thời giảm các khoản chi phí của các hộ sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống dân sinh; ổn định kinh tế xã hội khu vực nông thôn. Đề xuất hỗ trợ như sau:
- Kinh phí chi trả nhân công thực hiện nhiệm vụ dẫn nước (vận hành cống điều tiết nước, khơi thông dòng chảy, bảo vệ công trình thủy lợi) từ điểm sau vị trí giao nhận sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đến khu đất canh tác: Hỗ trợ 100%; mức hỗ trợ tương ứng với 6% kinh phí hỗ trợ đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ, đấu thầu) của đơn vị trực tiếp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
(Ghi chú: Mức hỗ trợ đề xuất 6%, được tính toán trên cơ sở thực tế tỉ lệ % thu chi của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên đã thực hiện Hợp đồng và chi trả công lao động làm nhiệm vụ dẫn nước trong những năm qua)
- Kinh phí thực hiện nạo vét, tu sửa các kênh mương (ngoại trừ các kênh mương cấp cuối cùng tưới, tiêu nước trực tiếp vào khu đất canh tác): Hỗ trợ 50% kinh phí trực tiếp nạo vét, tu sửa kênh mương; phần kinh phí còn lại cấp xã chịu trách nhiệm bố trí và tổ chức thực hiện.
(Ghi chú: Mức hỗ trợ đề xuất 50%, trên cơ sở thực tế những năm qua tỉnh Hưng Yên cũ đã thực hiện)
- Thực hiện nạo vét, tu sửa các kênh mương cấp cuối cùng tưới, tiêu nước trực tiếp vào khu đất canh tác: Tổ chức, cá nhân sử dụng nước thực hiện theo quy định của Luật Thủy lợi.
- Về cơ chế thực hiện: Thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. Hằng năm, cấp xã xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định giao dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành để thực hiện. Khuyến khích huy động nguồn lực từ cộng đồng hưởng lợi tham gia quản lý, duy tu công trình thủy lợi nội đồng.
- Tổ chức thực hiện: Giao UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa nội dung, hướng dẫn thực hiện đảm bảo thống nhất trên toàn tỉnh.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
1. Dự kiến nguồn lực:
a) Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.
b) Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 534 tỷ đồng/năm; trong đó:
- Tổng kinh phí hỗ trợ đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tưới tiêu nước cho 307.119ha (diện tích gieo trồng theo vụ trong năm); dự kiến theo như giao chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước năm 2025 (tính từ công trình đầu mối đến vị trí giao nhận sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi): 487 tỷ đồng/năm.
- Tổng kinh phí hỗ trợ từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đến khu đất canh tác khoảng 47 tỷ đồng/năm, bao gồm:
+ Kinh phí chi trả nhân công thực hiện nhiệm vụ dẫn nước từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đến khu đất canh tác (mức hỗ trợ tương ứng với 6% kinh phí hỗ trợ đặt hàng “hoặc giao nhiệm vụ, đấu thầu” cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi): 29 tỷ đồng.
+ Kinh phí thực hiện nạo vét, tu sửa các kênh mương (ngoại trừ các kênh mương cấp cuối cùng tưới, tiêu nước trực tiếp vào khu đất canh tác): Dự kiến diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khoảng 139.000ha (với khối lượng nạo vét tương ứng 9m3/ha, tỉnh Hưng Yên cũ đã thực hiện), khối lượng nạo vét kênh mương dự kiến 1,2 triệu m3, đơn giá là 30.000đồng/m3; tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%: 18 tỷ đồng.
2. Thời gian trình thông qua: Tại kỳ họp …của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2026.
3. Điều kiện bảo đảm: Đã được các Sở, ngành liên quan thống nhất, phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh.
Trên đây là Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo…)
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